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	Môn thi: Địa lí (chuyên)
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
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Câu 1. (1,5 điểm)
Trình bày đặc điểm nguồn lao động của nước ta.
Câu 2. (2,5 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học: 
a) Kể tên các trung tâm du lịch quốc gia của nước ta.
b) Trình bày sự phát triển của ngành công nghiệp điện ở nước ta. Tại sao ở nước ta hiện nay cần ưu tiên phát triển các nhà máy điện gió, điện mặt trời?
Câu 3. (1,5 điểm) 
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, chứng minh Đông Nam Bộ là vùng phát triển công nghiệp nhất cả nước.
Câu 4. (1,5 diểm)
a) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, phân tích những thế mạnh về tự nhiên để phát triển du lịch biển, đảo nước ta.
b) Việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng trong giải quyết các vấn đề về biển, đảo có ý nghĩa như thế nào?
Câu 5. (3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: 
DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA
VÙNG TÂY NGUYÊN VÀ ĐÔNG NAM BỘ, GIAI ĐOẠN 2010-2021
		(Đơn vị: nghìn ha)
	Năm
	2010
	2015
	2021

	Vùng Tây Nguyên
	820,4
	980,3
	1063,7

	Vùng Đông Nam Bộ
	802,1
	813,2
	809,9


 (Nguồn: Tổng cục thống kê 2021, NXB Thống kê 2022)	
a) Dựa vào bảng số liệu trên, vẽ biểu đồ cột ghép thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm của vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, giai đoạn 2010-2021.
b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi diện tích cây công nghiệp lâu năm của vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ giai đoạn trên.
----- HẾT -----


* Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
* Họ và tên thí sinh: …………………………………………..Số báo danh:…………………
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HƯỚNG DẪN CHẤM 
MÔN: ĐỊA LÍ 
(Bản hướng dẫn này gồm 03 trang)


1) Cán bộ chấm thi chấm đúng như hướng dẫn chấm, thang điểm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam.
2) Trong quá trình chấm cần quan tâm đến lí giải, lập luận của thí sinh. Nếu có câu nào, ý nào mà thí sinh có cách trả lời khác với hướng dẫn chấm nhưng đúng thì vẫn chấm điểm tối đa của câu, ý đó theo thang điểm.
3) Cán bộ chấm thi không làm tròn điểm của từng câu và của bài thi.

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	



1
	
	Trình bày đặc điểm nguồn lao động của nước ta.
	1,5

	
	
	- Nguồn lao động dồi dào, tăng nhanh/ mỗi năm có thêm hơn 1 triệu lao động mới.
	0,25

	
	
	- Lao động có kinh nghiệm trong sản xuất nông lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp. 
	0,25

	
	
	- Lao động trẻ có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật.
	0,25

	
	
	- Chất lượng nguồn lao động ngày càng nâng cao.
	0,25

	
	
	- Người lao động còn hạn chế về thể lực và trình độ chuyên môn.
	0,25

	
	
	- Lao động nông thôn còn chiếm tỉ lệ lớn.
	0,25

	








2
	a
	Kể tên các trung tâm du lịch quốc gia của nước ta.
	0,5

	
	
	TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế.
(Nêu đúng mỗi trung tâm được 0,125đ)
	

	
	b
	Trình bày sự phát triển của ngành công nghiệp điện ở nước ta.
	1,5

	
	
	- Công nghiệp điện nước ta gồm nhiệt điện, thủy điện, điện từ các nguồn năng lượng tái tạo.
(Nêu được nhiệt điện, thủy điện vẫn chấm 0,25đ)
	0,25

	
	
	- Sản lượng điện ngày càng tăng/ (d/c số liệu)
	0,5

	
	
	-  Các nhà máy thủy điện có công suất lớn: Sơn La, Hòa Bình, Yaly…
- Các nhà máy nhiệt điện có công suất lớn: Phú Mỹ, Phả Lại, Cà Mau…
	0,25
0,25

	
	
	- Hệ thống trạm và đường dây tải điện trải dài từ Bắc vào Nam.
	0,25

	
	
	Tại sao ở nước ta hiện nay cần ưu tiên phát triển các nhà máy điện gió, điện mặt trời? 
	0,5

	
	
	- Các nguồn năng lượng truyền thống như than đá, dầu khí gây ô nhiễm môi trường, nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt.
	0,125

	
	
	- Góp phần tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu điện cho đất nước (hiệu quả kinh tế).
	0,125

	
	
	- Tiềm năng từ năng lượng gió, Mặt Trời của nước ta rất lớn.
	0,25

	
	
	Thí sinh nêu được:  Các nguồn năng lượng tái tạo (gió, Mặt Trời,…) ít gây ô nhiễm môi trường thì chấm 0,125đ nhưng không vượt tổng điểm  của ý này là 0,5 điểm.
	

	






3
	
	Chứng minh Đông Nam Bộ là vùng phát triển công nghiệp nhất cả nước.
	1,5

	
	
	- Dẫn đầu về giá trị sản xuất công nghiệp so với cả nước (Hoặc nêu: Chiếm tỉ trọng rất cao trong giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước)
	0,25

	
	
	- TP. Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất nước có quy mô giá trị sản xuất công nghiệp trên 120 nghìn tỉ đồng.
	0,25

	
	
	- Vùng có nhiều trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước: Bình Dương, Biên Hòa, Vũng Tàu. (Hoặc nêu: Có nhiều TTCN có quy mô từ trên 40-120 nghìn tỉ đồng). 
	0,25

	
	
	- Giá trị sản xuất công nghiệp của các tỉnh chiếm tỉ trọng cao so với cả  nước: TP. HCM, Đồng Nai (trên 10%), Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương (trên 2,5 – 10%),…
	0,25

	
	
	- Cơ cấu ngành công nghiệp rất đa dạng, đầy đủ nhất cả nước.
	0,25

	
	
	- Có nhiều ngành công nghiệp hiện đại/ (dầu khí, điện tử, công nghệ cao...)
	0,25

	
	
	Thí sinh nêu được: Chiếm hơn 30% tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp của cả nước chấm 0,125đ nhưng không vượt tổng điểm của câu này là 1,5 điểm. 
	

	4
	a
	Phân tích những thế mạnh về tự nhiên để phát triển du lịch biển, đảo nước ta.
	1,0

	
	
	- Dọc bờ biển, có hàng trăm bãi biển, vịnh đẹp thuận lợi cho xây dựng các khu du lịch và nghỉ dưỡng/: Sầm Sơn, Lăng Cô, Mỹ Khê, Nha Trang, …
	0,5

	
	
	-Ven bờ có nhiều đảo, phong cảnh kì thú hấp dẫn du khách/: Vịnh Hạ Long, Cát Bà, Cù Lao Chàm, Phú Quốc…
	0,5

	
	
	- Nếu thí sinh phân tích được các thế mạnh khác như: 
+ Khí hậu thuận lợi nhất là vùng biển phía nam phát triển du lịch biển quanh năm.
+ Rừng ngập mặn, rạn san hô, rừng trên các đảo…phát triển du lịch sinh thái.
Thì mỗi ý chấm 0,25đ  nhưng tổng điểm không vượt tổng điểm của ý này là 1,0 điểm.
	

	
	b
	Việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng trong giải quyết các vấn đề về biển, đảo có ý nghĩa như thế nào?
	0,5

	
	
	- Tạo sự ổn định, hòa bình, hữu nghị, hợp tác giữa các nước trong khu vực.
	0,25

	
	
	- Bảo vệ lợi ích chính đáng của nước ta, giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.
	0,25

	
	
	Nếu thí sinh nêu được: Trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thì chấm 0,25đ nhưng tổng điểm không vượt điểm của ý này là 0,5 điểm.
	

	5
	a
	Vẽ biểu đồ: 
	1,5

	
	
	- Biểu đồ cột ghép (các dạng biểu đồ khác không chấm điểm).
- Đảm bảo chính xác về số liệu, khoảng cách năm.
- Ghi đầy đủ thông tin, tên biểu đồ, có chú giải.
- Có tính thẩm mĩ, trực quan.
(Nếu không đủ, đúng các yêu cầu trên thì trừ 0,25 điểm đối với mỗi yêu cầu).
	

	
	b
	Nhận xét và giải thích sự thay đổi diện tích cây công nghiệp lâu năm vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, giai đoạn 2010-2021.
	1,5

	
	
	Nhận xét 
	0,75

	
	
	- Diện tích cây công nghiệp của Tây Nguyên liên tục tăng/ (d/c). 
	0,25

	
	
	- Diện tích cây công nghiệp của Đông Nam Bộ không ổn định/ (d/c).  
	0,25

	
	
	- Diện tích cây công nghiệp của Tây Nguyên luôn cao hơn Đông Nam Bộ qua các năm.
	0,25

	
	
	Giải thích 
	0,75

	
	
	- Diện tích cây công nghiệp của Tây Nguyên liên tục tăng gắn với nhu cầu của thị trường, sự phát triển của công nghiệp chế biến/ khả năng mở rộng diện tích đất trồng cây công nghiệp, chính sách…
	0,5

	
	
	- Diện tích cây công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ không ổn định là do quỹ đất chuyển sang công nghiệp hóa, đô thị hóa, …
	0,25

	TỔNG SỐ ĐIỂM TOÀN BÀI: CÂU 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 10,0 ĐIỂM





                                                                                               Trang 1
